
Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

ngân sách 

nhà nước

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách tỉnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2,297 2,297 2,297 0 2,201 2,008 193

I 2,297 2,297 2,297 0 2,201 2,008 193

Vốn trong nước 2,297 2,297 2,297 0 2,201 2,008 193

1

2 2,297 2,297 2,297 0 2,201 2,008 193

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2,297 2,297 2,297 0 2,201 2,008 193

2,297 2,297 2,297 0 2,201 2,008 193

2,297 2,297 2,297 0 2,201 2,008 193

1 Kênh Vã Lách
BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ

 Xã Ba 

Điền 
2120 8152613 283  2025-2026 

1293/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2025
          600              600            600   0 578 533 45

2
Đường BTXM từ nhà ông Cảm đến nhà ông Quyên, thôn 

Mang Krá

BQL DA 

ĐTXD&PTQĐ
 Xã Ba Xa 2120 8152611 292  2025-2026 

1301/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2025
          600              600            600   0 574 521 53

3
BTXM tuyến đường từ nhà Ông Trình đến nhà Ông Hồ(Gò 

Ôn)

 UBND xã Ba 

Thành 

 Xã Ba 

Thành 
2120 8135605 292  2025-2026 

1354/QĐ-UBND 

ngày 27/5/2025 
1,097 1,097 1,097 0 1,049 954 95

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0E. DỰ ÁN 6: BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DTTS GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

Vốn các Chương trình MTQG (A=B+C+D+E+F)

A. DỰ ÁN 1: GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT

B. DỰ ÁN 2: QUY HOẠCH, SẮP XẾP, BỐ TRÍ, ỔN ĐỊNH DÂN CƯ Ở NHỮNG NƠI CẦN THIẾT

C. DỰ ÁN 4: ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG CỦA LĨNH VỰC DÂN TỘC

Địa điểm 

xây dựng

D. DỰ ÁN 5: PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Tiểu Dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có 

học sinh ở bán trú và xóa mù chữ 

Công trình khởi công mới năm 2025

Địa điểm mở 

tài khoản 

của dự án 

(chi tiết đến 

quận, huyện)

Mã số dự 

án đầu tư

Vốn đã 

bố trí từ 

khởi công 

đến hết 

kế hoạch 

năm 2024

Kế hoạch đầu tư công năm 

2025 (đợt 4)

Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS 

và MN

DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Quyết định đầu tư dự án 
Kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-

2025 

Vốn ngân sách nhà nước

Chủ đầu tư

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (ĐỢT 4); NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /6/2025 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Ghi 

chúSố, ngày, tháng, 

năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó

Trang 1/1
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